
  

  
 

Bản tin chứng khoán 

ThỊ trường tiếp tục giảm điểm ở phiên cuối tuần và đây gần như là điều đã được nhà đầu 

tư dự liệu trước đó. Đây cũng là phiên các quỹ ETF đảo danh mục vì vậy tâm lý chung là 

chờ đợi cho đến cuối giờ giao dịch mới ra quyết định mua bán. So với tình hình chung 

của thị trường quốc tế thì mức đóng cửa giảm 6 điểm như vậy là chưa đến nỗi quá bi 

quan.  

ROS là cổ phiếu nổi bật nhất trong nhóm large cap tăng gần 6%. CTG, PLX, BVH tăng 

nhẹ từ 2% - 3%. Nhìn tổng diện nhóm vốn hóa lớn phân bố khá đều giữa nhóm cổ phiếu 

tăng và giảm giá. Chỉ số Vnindex giảm điểm là do trong nhóm cổ phiếu mất điểm mạnh 

nhất có top 3 VHM, VNM, VRE. Nhóm ngân hàng sau vài phiên giảm điểm mạnh đã có 

lực cầu trở lại và xuất hiện nhiều mã xanh như CTG, VPB, HDB.  

Khối ngoại bán ròng tổng cộng khoảng 350 tỷ ở phiên cuối tuần. MSN dẫn đầu bán ròng 

với 113.4 tỷ, tiếp sau là VNM 104.4 tỷ, PHH (85.5 tỷ), VNM (79.2 tỷ). Một số cổ phiếu 

khác bán ròng ít hơn nhưng giá trị cũng từ 20 đến 50 tỷ đồng như DXG, HPG, VRE, NVL. 

Một số cổ phiếu mua ròng nổi bật là AST (75.2 tỷ) và GEG (40.2 tỷ).  Như vậy ngoại trừ 

phiên bán ròng mạnh cuối tuần do hoạt động review của ETF thì các phiên trước đó giao 

dịch của khối ngoại cũng khá cân bằng giữa mua và bán.  

Giao dịch khối ngoại: 

 

 

Trong số này 

Nhận định  P.1 

Bộ lọc CP  P.2 

Note doanh nghiệp  P.3 

Kết quả kinh doanh Q2  P.5 

VISecurities  

2 4 / 1 2 / 2 0 1 8  

 

Độ rộng thị trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Giao dịch mua bán ròng khối ngoại (tỷ VND) 
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CK tăng giá CK giảm giá CK đứng giá
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Biến động Big Cap 

CP Vốn hóa Giá % 

ROS 22,136 39.0 5.98 

CTG 77,633 20.9 3.22 

PLX 66,168 57.1 2.15 

BVH 66,724 95.2 2.04 

VPB 50,855 20.7 1.97 

MWG 28,086 87.0 1.75 

FPT 26,076 42.5 1.07 

HDB 28,792 29.4 1.03 

PNJ 15,403 95.0 0.96 

CTD 12,394 158.5 0.32 

TCB 95,457 27.3 0.18 

BID 116,236 34.0 0.15 

VIC 325,545 102.0 0.10 

HPG 63,611 30.0 - 

EIB 17,212 14.0 - 

VJC 67,268 124.2 - 

MBB 45,261 21.0 - 

SAB 158,396 247.0 - 

BHN 18,544 80.0 - 

VCB 196,078 54.5 (0.18) 

REE 9,813 31.7 (0.31) 

DHG 10,460 80.0 (0.62) 

KDH 13,000 31.4 (0.63) 

TPB 13,383 20.1 (0.99) 

SSI 13,902 27.9 (1.07) 

STB 21,824 12.1 (1.22) 

GAS 175,509 91.7 (1.93) 

NVL 58,057 63.5 (2.31) 

VRE 68,234 29.3 (2.66) 

VNM 213,325 122.5 (2.93) 

MSN 91,424 78.6 (2.96) 

HNG 13,923 15.7 (3.38) 

VHM 247,529 73.9 (4.52) 

 

 

Vnindex 912.26  

 -5.98 (-0.65%) 

 

nhất 1140 

 

Các tín hiệu kỹ thuật trong trung hạn cho thấy vùng đỉnh cao 1000 là khó vượt qua và một xu 

hướng down trend đang dần hình thành rõ ràng hơn. Mặc dù vậy trong ngắn hạn thị trường có thể 

nhận được sự hỗ trợ từ tin tức vĩ mô và hoạt động kết quả quý 4 có thể giúp thị trường duy trì 

quanh vùng hiện tại và nếu các biến động từ thị trường quốc tế tích cực hơn có thể giúp Vnindex 

về lại gần vùng đỉnh cũ quanh 1000 từ nay đến hết quý 1. Chúng tôi nâng mức đánh giá thận trọng 

lên cao hơn đồng nghĩa nhà đầu tư hạn chế giải ngân mới và chờ đợi những tín hiệu hỗ trợ thị 

trường rõ ràng hơn. Một số cổ phiếu cơ bản tăng trưởng có thể đưa vào danh sách theo dõi và 

chờ đợi điểm mua phù hợp. 

Cổ phiếu quan tâm: 

 

 

 

    

 

 

 



 

  

Bộ lọc một số CP có EPS > 4,000; PE<15, ROE cao và thanh khoản > 50,000 phiên 

Mã CK Sàn 
Số CP lưu 

hành 
EPS 

EPS 
2017 

Book 
Value 

P/E P/Bv ROE (%) KLGD 3T 

APC HOSE 11,804,030 6,836 5,516 27,912 5.19 1.27 27.06% 68,018 

ASM HOSE 241,933,853 4,187 720 15,414 2.50 0.68 21.21% 3,310,561 

BMP HOSE 81,860,938 5,666 5,677 30,410 10.02 1.87 18.83% 112,646 

C32 HOSE 15,030,145 7,439 6,708 33,835 3.67 0.81 23.86% 41,899 

CSV HOSE 44,200,000 5,808 5,435 18,548 5.24 1.64 30.79% 36,856 

CTD HOSE 78,196,713 21,275 21,449 103,348 7.45 1.53 21.57% 85,523 

CVT HOSE 36,690,887 4,343 6,157 16,425 5.35 1.42 28.24% 246,034 

D2D HOSE 10,654,984 7,440 7,041 43,769 9.30 1.58 17.72% 35,843 

DHG HOSE 130,746,071 4,553 4,913 22,423 18.56 3.77 20.83% 101,728 

FPT HOSE 613,554,396 5,305 5,521 19,350 8.50 2.33 23.54% 610,558 

GAS HOSE 1,913,950,000 6,557 5,060 22,203 14.69 4.34 28.16% 554,670 

GMD HOSE 296,924,957 6,458 1,762 19,229 4.51 1.52 28.25% 1,191,416 

HCM HOSE 129,554,168 6,093 4,270 23,667 9.44 2.43 26.70% 147,062 

HDG HOSE 94,919,409 4,044 2,348 15,157 9.32 2.49 16.52% 279,706 

HPG HOSE 2,123,907,166 4,334 5,278 18,317 7.99 1.89 25.84% 4,609,174 

KSB HOSE 53,779,882 5,785 5,923 17,334 4.96 1.66 35.64% 350,539 

LHG HOSE 50,012,010 5,144 3,315 22,563 4.01 0.92 22.20% 301,333 

NLG HOSE 239,136,918 4,285 3,545 18,968 6.83 1.54 19.89% 411,040 

PNJ HOSE 167,002,773 5,648 6,705 20,835 17.35 4.70 28.41% 415,758 

PTB HOSE 48,599,441 8,482 13,292 30,402 7.53 2.10 29.00% 102,587 

REE HOSE 310,050,926 5,029 4,408 28,283 6.63 1.18 17.61% 399,725 

SVI HOSE 12,832,437 4,606 5,163 25,606 10.42 1.87 16.56% 171,868 

AST HOSE 36,000,000 4,346 4,093 14,094 15.97 4.92 31.94% 124,259 

VCI HOSE 162,999,890 5,375 5,459 23,161 9.43 2.19 24.93% 111,203 

VHC HOSE 92,301,883 13,203 6,544 40,989 7.65 2.46 38.28% 265,294 

VJC HOSE 541,611,334 10,037 11,241 22,986 13.19 5.76 47.51% 622,097 

VRC HOSE 50,000,000 4,512 1,574 16,399 4.70 1.29 27.32% 496,653 

VSC HOSE 50,112,304 5,746 4,735 31,259 7.57 1.39 16.08% 236,457 

AMV HNX 27,115,750 4,874 1,415 14,571 7.78 2.60 34.55% 119,339 

CSC HNX 20,000,000 7,360 6,629 14,413 2.60 1.33 49.53% 35,718 

DGC HNX 107,802,938 6,893 2,567 25,972 7.08 1.88 28.88% 139,909 

L14 HNX 14,998,980 7,427 8,402 19,512 5.22 1.99 39.16% 63,571 

NRC HNX 12,000,000 6,200 2,694 17,465 6.58 2.34 40.74% 53,054 

SRA HNX 2,000,000 34,684 5,644 43,110 1.34 1.08 139.57% 62,946 

TV2 HNX 12,313,159 21,393 36,574 51,475 5.89 2.45 45.95% 40,588 

VCS HNX 156,800,000 6,398 12,464 17,951 11.75 4.19 41.35% 316,407 

NTC UPCOM 16,000,000 11,775 8,905 26,467 7.54 3.36 47.63% 80,197 

 

 



  

Thông tin giao dịch nhóm cổ phiếu ngân hàng:  

 

 

Mua bán ròng khối ngoại - VCB Mua bán ròng khối ngoại - STB 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Top tăng giá HOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top tăng giá HNX 
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10.00 
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DPS
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TLD - CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long - Nghị quyết Đại hội cổ đông lấy ý kiến 

bằng văn bản đã thông qua việc phát hành hơn 9,35 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 

với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2018 và quý I/2019. Bên cạnh 

đó, TLD còn muốn phát hành 10 triệu cổ phiếu riêng lẻ theo giá thị trường, nhưng không thấp hơn 

10.000 đồng/cổ phiếu. 

TIP - CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa - Ngày 10/1/2019 là ngày giao dịch không hưởng 

quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 201, ngày đăng ký cuối cùng là 11/1/2019. Theo đó, cổ tức sẽ được 

trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/1/2019. 

DQC - CTCP Bóng đèn Điện Quang – Đã thông qua việc mua lại 3,7 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

với giá mua dự kiến không quá 30.000 đồng/cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Chi 

tiết sẽ được thông báo sau. 

SMA - CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn - Ngày 04/1 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng 

cổ tức năm 2018, ngày đăng ký cuối cùng là 07/1. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ 

lệ 3%, thanh toán bắt đầu từ ngày 23/1/2019. 

NVL - CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Đã thông qua việc góp thêm vốn hơn 1.610 tỷ đồng vào 

Công ty TNHH Bất động sản Bách hợp. Sau khi góp vốn, NVL sẽ sở hữu hơn 99,76% vốn tại công ty 

trên, tương ứng hơn 2.148 tỷ đồng. 

PHC - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings – Đã thông qua việc chào bán 4,2 triệu cổ phiếu cho cổ 

đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 5,573:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

TGG - CTCP Xây dựng và Đầu tư Trường Giang – Đã thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 

khoảng 40% vốn tại CTCP Đầu tư phát triển 299, với giá thị trường nhưng không quá 10.000 đồng/cổ 

phần, tổng giá trị mua không quá 80 tỷ đồng. 

MPC - CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Sẽ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường để thông qua 

nhà đầu tư mua hơn 75,7 triệu cổ phần phát hành riêng lẻ. Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào 9 giờ 

sáng, ngày 29/01/2019. Trước đây không lâu, ngày 10/11/2018, MPC đã thông qua việc phát hành 

riêng lẻ 75,72 triệu cp cho cổ đông chiến lược. 

Cổ phiếu  

Quan tâm  



  
Tăng giảm ngành trong ngày                                                               

 

Các CP tăng tốt nhất theo từng nhóm ngành: 

Bất động sản:  

Xây dựng:  

Dầu khí:  

Chứng khoán:  

Ngân hàng:  

NVT, HPX, PVL 

PVX, SCI, CVN 

PVC, PVG, PVB 

APS, TVB 

CTG, VPB, HDB  

  

 
Bất động sản Xây dựng Dầu khí 

   
Chứng khoán Ngân hàng Thép 

    
 

0.8%

0.7%

0.7%

0.6%

0.5%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.1%
0.1%

0.1%

-0.3%

-0.3%

-0.4%

-0.4%

-0.5%

-0.5%

-0.6%

-0.8%

-2.6%

-2.8%

Bảo hiểm

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

Dược phẩm

Sản xuất ô tô

Bất động sản

Xây dựng

Khai thác Than

Hàng May mặc

Sản xuất & Phân phối Điện

Vật liệu xây dựng & Nội thất

Sản xuất bia 

Ngân hàng

Dịch vụ vận tải

Thép và sản phẩm thép

Containers & Đóng gói

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng

Nuôi trồng nông & hải sản

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa …

Phân phối xăng dầu & khí đốt

Môi giới chứng khoán

Thực phẩm

Khai khoáng

Nhựa, cao su & sợi

-10.0%

-4.5%

-4.3%

-2.7%

-2.3%

4.5%

4.6%

5.0%

5.9%

6.9%

6.9%

BII

VHM

VCR

VRE

NVL

PTL

SZL

NDN

PVL

HPX

NVT

-9.1%

-7.7%

-6.8%

-6.6%

-4.8%

-4.5%

6.9%

7.9%

9.5%

9.7%

10.0%

VMI

MST

HU1

SC5

SDD

SII

TGG

VCG

CVN

SCI

PVX

-1.9%

-1.0%

-0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

1.1%

1.2%

1.3%

1.6%

GAS

PMG

PVD

PVE

ASP

TDG

PGD

PVS

PVB

PVG

PVC

-8.3%

-7.0%

-2.2%

-1.8%

-1.4%

-1.1%

0.7%

0.7%

0.8%

0.9%

3.4%

HBS

APG

CTS

HCM

TVS

VIX

VCI

SHS

BVS

TVB

APS

-4.5%

-1.3%

-1.2%

-1.0%

-0.7%

-0.2%

0.1%

0.2%

1.0%

2.0%

3.2%

NVB

SHB

STB

TPB

ACB

VCB

BID

TCB

HDB

VPB

CTG

-5.2%

-2.7%

-2.1%

-0.5%

-0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.3%

1.0%

16.7%

SHI

ITQ

HSG

DTL

SHA

HPG

SMC

VGS

HMC

TLH

DPS



 

 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở) 

Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

Tel: +(84 4) 3 944 5888, Fax: +(84 4) 3 944 5889 

https://www.vise.com.vn 

 

Chi nhánh Sài Gòn 

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: + (84 8) 3915 2930  

Fax: + (84 8) 3915 2931 

Khuyến cáo 
 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến 

và dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà 

không cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng 

tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những 

thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa 

trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. 

Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu 

trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.  

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể 

tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập 

trong báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào 

mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. 

Nhà đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài 

liệu trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử 

dụng những thông tin đó.  

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, 

tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục 

đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.  

 

BP Phân tích 

Head: Nguyễn Hồng Khanh 

Tel: 0983.999.350 

khanhnh@vise.com.vn 

 

 


